
Nam Nữ

1 Hà Thị Thùy Dương 26/09/1994 Xã Thiệu Vân, thành phố 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Cử nhân
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 83 (Tám mươi ba)

2 Đàm Thị Mai 27/03/1991 Phường Ba Đình, thành phố 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Cao đẳng 
điều dưỡng 78 (Bảy mươi tám)

3 Lê Thị Trà My 05/08/1990 Phường Thiệu Khánh, thành 
phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Cao đẳng 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ A2

Ứng dụng công 
nghệ thông tin 

cơ bản
80,5 (Tám mươi phẩy năm)

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ 
THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THANH HÓA NĂM 2022

Vị trí tuyển dụng: Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13
(Kèm theo Quyết định số 1041 /QĐ-TTYT ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc TTYT thành phố Thanh Hóa)

Trình độ
 tin học
(nếu có)

Tổng điểmSTT Họ và tên

Ngày tháng 
năm sinh

Hộ khẩu thường trú Trình độ 
chuyên môn 

Trình độ 
ngoại ngữ
(nếu có)



Nam Nữ

1 Vũ Thị Linh Chi 28/08/1991 Phường Lam Sơn, thành phố 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ A2

Ứng dụng công 
nghệ thông tin 

cơ bản
85,5 (Tám lăm phẩy năm)

2 Hoàng Lê Huy 03/10/1986 Phường Tân Sơn, thành phố 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ A2

Ứng dụng công 
nghệ thông tin 

cơ bản
78 (Bảy mươi tám)

3 Nguyễn Xuân Hưng 01/05/1990 Xã Hoằng Đức, huyện 
Hoằng Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa 79 (Bảy mươi chín)

4 Lê Duy Minh 07/02/1985 Xã Đông Hòa, huyện Đông 
Sơn, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa 76,5 (Bảy mươi sáu phẩy 

năm)

5 Lê Thị Phương 02/01/1991 Xã Đông Phú, huyện Đông 
Sơn, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

bậc 2

Ứng dụng công 
nghệ thông tin 

cơ bản
85 (Tám mươi lăm)

6 Nguyễn Đăng Tùng 01/07/1985 Phường Quảng Phú, thành 
phố Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa 83 (Tám mươi ba)

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ 
THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THANH HÓA NĂM 2022

Vị trí tuyển dụng: Y sĩ hạng IV V.08.03.07
(Kèm theo Quyết định số 1041 /QĐ-TTYT ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc TTYT thành phố Thanh Hóa)

Trình độ
 tin học
(nếu có)

Tổng điểmSTT Họ và tên

Ngày tháng 
năm sinh

Hộ khẩu thường trú Trình độ 
chuyên môn 

Trình độ 
ngoại ngữ
(nếu có)



Nam Nữ

1 Lương Ánh Tuyết 27/10/1997 Xã Hoằng Thành, huyện 
Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Bác sĩ y học 
dự phòng

Tiếng Anh 
trình độ A2

Ứng dụng công 
nghệ thông tin 

cơ bản
86 (Tám mươi sáu)

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ 
THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THANH HÓA NĂM 2022

Vị trí tuyển dụng: Bác sĩ Y học dự phòng hạng III V.08.02.06
(Kèm theo Quyết định số 1041/QĐ-TTYT ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc TTYT thành phố Thanh Hóa)

STT Họ và tên

Ngày tháng 
năm sinh

Hộ khẩu thường trú Trình độ 
chuyên môn 

Trình độ 
ngoại ngữ
(nếu có)

Trình độ
 tin học
(nếu có)

Tổng điểm



Nam Nữ

1 Trần Thị Thu Giang 01/08/1997 Phường Đông Thọ, thành 
phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Bác sĩ y học 
cổ truyền

Tiếng Anh 
trình độ A2

Ứng dụng công 
nghệ thông tin 

cơ bản
87 (Tám mươi bảy)

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ 
THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THANH HÓA NĂM 2022

Vị trí tuyển dụng: Bác sĩ hạng III V.08.01.03

(Kèm theo Quyết định số  1041 /QĐ-TTYT ngày  07 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc TTYT thành phố Thanh Hóa)

STT Họ và tên

Ngày tháng 
năm sinh

Hộ khẩu thường trú Trình độ 
chuyên môn 

Trình độ 
ngoại ngữ
(nếu có)

Trình độ
 tin học
(nếu có)

Tổng điểm
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